[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc38986082]I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:
1. Tên dự án: Đo đạc, lập bản đồ phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất nông nghiệp công ngoài công ích và đất bãi bồi ven sông trên địa bàn xã Đông Anh
2. Tên gói thầu số 03: Đo đạc, lập bản đồ phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất nông nghiệp công ngoài công ích và đất bãi bồi ven sông trên địa bàn xã Đông Anh
3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Đông Anh
4. Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Nhằm lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế.
II. Phạm vi công việc:
[bookmark: _Toc212029634]1. Phạm vi thực hiện: 
Đề án được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn xã Đông Anh (gồm: thị trấn Cổ Loa, xã Mai Lâm, xã Đông Hội, xã Xuân Canh cũ trước sáp nhập).
Khối lượng thực hiện:
	TT
	Nội dung công việc 
	Đơn vị tính
	Loại khó khăn
	Khối lượng 

	
	
	
	
	
	

	I
	CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	 
	 
	 
	

	A
	Lưới địa chính
Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông(không xây tường vây), đo ngắm tính toán GPS
	 
	 
	8
	

	1
	Ngoại nghiệp
	điểm
	1
	8
	

	2
	Nội nghiệp
	điểm
	1
	8
	

	B
	Trích đo địa chính,  lập bản đồ hiện trạng hệ tọa độ VN-2000
	 
	 
	 
	

	1
	Ngoại nghiệp
	thửa
	 
	289
	

	2
	Nội nghiệp
	thửa
	 
	289
	



Trong đó: 
1. Đo đạc, thiết lập bản đồ quản lý đất công địa bàn xã Mai Lâm
	TT
	Nội dung công việc 
	Đơn vị tính
	Loại khó khăn
	Khối lượng 

	
	
	
	
	
	

	 I
	Đo đạc, thiết lập bản đồ quản lý đất công địa bàn xã Mai Lâm
	 
	 
	 
	

	A
	Lưới địa chính
(Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông(không xây tường vây, đo ngắm tính toán GPS)
	 
	 
	2
	

	1
	Ngoại nghiệp
	điểm
	1
	2
	

	2
	Nội nghiệp
	điểm
	1
	2
	

	B
	Trích đo địa chính,  lập bản đồ hiện trạng hệ tọa độ VN-2000
	 
	 
	 
	

	1
	Ngoại nghiệp
	thửa
	 
	50
	

	a
	Thửa đất dưới 100
	thửa
	1
	0
	

	b
	Thửa đất 100- 300m2
	thửa
	1
	1
	

	c
	Thửa đất từ 300-500m2
	thửa
	1
	3
	

	d
	Thửa đất từ 500-1000m2
	thửa
	1
	1
	

	đ
	Thửa đất từ 1000m2 - 3000m2
	thửa
	1
	16
	

	e
	Thửa đất từ 3000m2 - 10.000m2
	thửa
	1
	18
	

	f
	Thửa đất từ 1ha - 10ha
	thửa
	1
	11
	

	g
	Thửa đất từ trên 10ha - 50ha
	thửa
	1
	0
	

	2
	Nội nghiệp
	thửa
	 
	 
	

	a
	Vẽ, biên tập bản đồ số
	ha
	1
	40,47
	

	b
	Lập sổ mục kê
	ha
	1-5
	40,47
	

	c
	Biên tập và in bản đồ địa chính đất công ích theo ĐVHC xã
	ha
	1-5
	40,47
	

	d
	Báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất công ích trên địa bàn xã
	xã
	 
	1
	

	đ
	In ấn nhân bộ tài liệu
	 
	 
	 
	

	 
	+ Bản trích đo A3
	Bộ
	50
	10
	

	 
	+ Bản đồ hiện trạng A0
	Bộ
	1
	10
	

	 
	+ Báo cáo thuyết minh
	Quyển
	1
	10
	

	 II
	Đo đạc, thiết lập bản đồ quản lý đất công địa bàn xã Đông Hội
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	 
	 
	 
	

	A
	Lưới địa chính
(Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông(không xây tường vây, đo ngắm tính toán GPS)
	 
	 
	2
	

	1
	Ngoại nghiệp
	điểm
	1
	2
	

	2
	Nội nghiệp
	điểm
	1
	2
	

	B
	Trích đo địa chính,  lập bản đồ hiện trạng hệ tọa độ VN-2000
	 
	 
	 
	

	1
	Ngoại nghiệp
	thửa
	 
	79
	

	a
	Thửa đất dưới 100
	thửa
	1
	0
	

	b
	Thửa đất 100- 300m2
	thửa
	1
	0
	

	c
	Thửa đất từ 300-500m2
	thửa
	1
	0
	

	d
	Thửa đất từ 500-1000m2
	thửa
	1
	3
	

	đ
	Thửa đất từ 1000m2 - 3000m2
	thửa
	1
	30
	

	e
	Thửa đất từ 3000m2 - 10.000m2
	thửa
	1
	27
	

	f
	Thửa đất từ 1ha - 10ha
	thửa
	1
	19
	

	g
	Thửa đất từ trên 10ha - 50ha
	thửa
	1
	0
	

	2
	Nội nghiệp
	thửa
	 
	 
	

	a
	Vẽ, biên tập bản đồ số
	ha
	1
	61,89
	

	b
	Lập sổ mục kê
	ha
	1-5
	61,89
	

	c
	Báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất công ích trên địa bàn xã
	ha
	1-5
	61,89
	

	d
	Báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất công ích trên địa bàn xã
	xã
	 
	1
	

	đ
	In ấn nhân bộ tài liệu
	 
	 
	 
	

	 
	+ Bản trích đo A3
	Bộ
	79
	10
	

	 
	+ Bản đồ hiện trạng A0
	Bộ
	1
	10
	

	 
	+ Báo cáo thuyết minh
	Quyển
	1
	10
	

	 III
	Đo đạc, thiết lập bản đồ quản lý đất công địa bàn xã Xuân Canh
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	 
	 
	 
	

	A
	Lưới địa chính
(Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông(không xây tường vây, đo ngắm tính toán GPS)
	 
	 
	2
	

	1
	Ngoại nghiệp
	điểm
	1
	2
	

	2
	Nội nghiệp
	điểm
	1
	2
	

	B
	Trích đo địa chính,  lập bản đồ hiện trạng hệ tọa độ VN-2000
	 
	 
	 
	

	1
	Ngoại nghiệp
	thửa
	 
	77
	

	a
	Thửa đất dưới 100
	thửa
	1
	1
	

	b
	Thửa đất 100- 300m2
	thửa
	1
	3
	

	c
	Thửa đất từ 300-500m2
	thửa
	1
	7
	

	d
	Thửa đất từ 500-1000m2
	thửa
	1
	10
	

	đ
	Thửa đất từ 1000m2 - 3000m2
	thửa
	1
	18
	

	e
	Thửa đất từ 3000m2 - 10.000m2
	thửa
	1
	22
	

	f
	Thửa đất từ 1ha - 10ha
	thửa
	1
	16
	

	g
	Thửa đất từ trên 10ha - 50ha
	thửa
	1
	0
	

	2
	Nội nghiệp
	thửa
	 
	 
	

	a
	Vẽ, biên tập bản đồ số
	ha
	1
	50,67
	

	b
	Lập sổ mục kê
	ha
	1-5
	50,67
	

	c
	Báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất công ích trên địa bàn xã
	ha
	1-5
	50,67
	

	d
	Báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất công ích trên địa bàn xã
	xã
	 
	1
	

	đ
	In ấn nhân bộ tài liệu
	 
	 
	 
	

	 
	+ Bản trích đo A3
	Bộ
	77
	10
	

	 
	+ Bản đồ hiện trạng A0
	Bộ
	1
	10
	

	 
	+ Báo cáo thuyết minh
	Quyển
	1
	10
	


	 IV
	Đo đạc, thiết lập bản đồ quản lý đất công địa bàn xã Cổ Loa
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	 
	 
	 
	

	A
	Lưới địa chính
(Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông(không xây tường vây, đo ngắm tính toán GPS)
	 
	 
	2
	

	1
	Ngoại nghiệp
	điểm
	1
	2
	

	2
	Nội nghiệp
	điểm
	1
	2
	

	B
	Trích đo địa chính,  lập bản đồ hiện trạng hệ tọa độ VN-2000
	 
	 
	 
	

	1
	Ngoại nghiệp
	thửa
	 
	83
	

	a
	Thửa đất dưới 100
	thửa
	1
	0
	

	b
	Thửa đất 100- 300m2
	thửa
	1
	1
	

	c
	Thửa đất từ 300-500m2
	thửa
	1
	0
	

	d
	Thửa đất từ 500-1000m2
	thửa
	1
	4
	

	đ
	Thửa đất từ 1000m2 - 3000m2
	thửa
	1
	29
	

	e
	Thửa đất từ 3000m2 - 10.000m2
	thửa
	1
	30
	

	f
	Thửa đất từ 1ha - 10ha
	thửa
	1
	19
	

	g
	Thửa đất từ trên 10ha - 50ha
	thửa
	1
	0
	

	2
	Nội nghiệp
	thửa
	 
	 
	

	a
	Vẽ, biên tập bản đồ số
	ha
	1,00
	    51,35 
	

	b
	Lập sổ mục kê
	ha
	1-5
	    51,35 
	

	c
	Báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất công ích trên địa bàn xã
	ha
	1-5
	    51,35 
	

	d
	Báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất công ích trên địa bàn xã
	xã
	 
	           1 
	

	đ
	In ấn nhân bộ tài liệu
	 
	 
	 
	

	 
	+ Bản trích đo A3
	Bộ
	83
	         10 
	

	 
	+ Bản đồ hiện trạng A0
	Bộ
	1
	         10 
	

	 
	+ Báo cáo thuyết minh
	Quyển
	1
	         10 
	


[bookmark: _Toc212029635]2. Đối tượng thực hiện:
- Ủy ban nhân dân xã.
- Các đơn vị tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý.
[bookmark: muc_3][bookmark: _Toc212029636]3. Thời gian thực hiện: 30 ngày
[bookmark: _Toc212029637]4. Nhiệm vụ:
Công tác quản lý, sử dụng đất công là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương cần có sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Trong đó cần tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể sau:
[bookmark: _Toc212029638]4.1. Rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất công:
Trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại quỹ đất công, UBND cấp xã xây dựng phương án quản lý, sử dụng quỹ đất công, đất công để thực hiện. Trong đó, phương án cần phân loại các khu đất theo từng mục đích sử dụng, cụ thể:
- UBND cấp xã lập phương án tổng thể, kiểm kê trên thực địa các khu đất đang quản lý, xác định vị trí, diện tích, ranh giới mốc giới, loại đất, tình trạng sử dụng, sắp xếp, xử lý đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy hoạch sử dụng quỹ đất, quy hoạch đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.
- Đối với các khu đất chưa có nhu cầu sử dụng, bỏ trống: UBND cấp xã khẩn trương xây dựng phương án sử dụng đất, lập danh mục các khu đất để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong đó, phương án sử dụng đất ưu tiên thực hiện vào các mục đích: Xây dựng trụ sở làm việc, các công trình công cộng của địa phương; bố trí quỹ đất xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa; quỹ đất đối ứng thực hiện dự án, công trình theo hình thức xây dựng chuyển giao; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất đơn lẻ giáp ranh, liền kề khu dân cư hiện trạng. 
- Diện tích quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích được sử dụng cho các mục đích theo quy định tại Điều 179 Luật Đất đai năm 2024.
[bookmark: _Toc212029639]4.2. Cho thuê quỹ đất công ích:
[bookmark: khoan_3_132]- Diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích theo quy định tại khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai năm 2024 thì UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 10 năm theo quy định của pháp luật.
- Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
[bookmark: _Toc212029640]4.3. Giải quyết tranh chấp đất đai xác định chủ sử dụng đất:
- Rà soát, xây dựng kế hoạch và giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm quỹ đất do Nhà nước quản lý theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 236 Luật Đất đai năm 2024. 
- Các cơ quan, đơn vị được giao đất để quản lý, sử dụng phải thường xuyên kiểm tra, rà soát để tránh tình trạng khu đất bị tranh chấp, lấn chiếm. 
[bookmark: _Toc212029641]4.4. Xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý:
- Chủ tịch UBND cấp xã khi phát hiện vi phạm hoặc được báo cáo có vi phạm thì phải tổ chức ngay việc kiểm tra, lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, đúng quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. 
- Trường hợp người sử dụng đất thuê quỹ đất công ích sử dụng không đúng mục đích, không theo hợp đồng đã ký kết thì UBND cấp xã tiến hành hủy, thanh lý hợp đồng thuê đất và xử lý, khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
- Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức rà soát, báo cáo các trường hợp tự ý sử dụng, cho mượn, cho thuê, liên doanh, liên kết, chuyển mục đích sử dụng đất và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trái quy định của pháp luật; phải nhanh chóng thanh lý hợp đồng và đưa vào sử dụng theo đúng mục đích đã được cấp.
- UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn do mình quản lý. 
[bookmark: _Toc212029642]4.5. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất:
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện dự án, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế; kịp thời phát hiện các trường hợp thực hiện dự án không đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai để lập thủ tục thu hồi dự án, thu hồi đất (nếu có) theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật đất đai cho các tổ chức kinh tế nhằm hạn chế xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, nhất là trường hợp vi phạm phải thu hồi đất; thực hiện cập nhật, số hóa dữ liệu đất đai để nâng cao hiệu quả quản lý.
- Các phòng chuyên môn, UBND cấp xã thường xuyên theo dõi, phát hiện trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn, nếu có dấu hiệu vi phạm đất đai, báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng của tỉnh để xử lý.
[bookmark: _Toc212029643]4.6. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất công:
Quản lý và sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch. Hằng năm, rà soát và xây dựng phương án để đưa quỹ đất công vào sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo quy định của pháp luật.
5. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 
Tối đa 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Sau 05 ngày nếu Nhà thầu không bố trí đúng, đủ nhân sự như trong E-HSDT (số lượng, trị trí, trình độ của nhân sự trong E-HSDT, trường hợp có thay thế nhân sự thực hiện gói thầu thì người được thay thế phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc cao hơn nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT của Nhà thầu và phải nêu rõ lý do bằng Văn bản gửi đến Chủ đầu tư) coi như Nhà thầu đã cố ý cung cấp các thông tin không trung thực khi tham gia dự thầu.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Kết quả rà soát, đo đạc lập bản đồ phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất nông nghiệp công ngoài công ích và đất bãi bồi ven sông trên địa bàn xã Đông Anh được lập thành hồ sơ theo đơn vị hành chính cấp xã. Sản phẩm giao nộp thành 02 bộ ở cả dạng giấy và số, bao gồm: 
- Trích lục các thửa đất sử dụng vào mục đích công ích, đất bãi bồi ven sông.
- Sổ quản lý hiện trạng đất công ích, đất bãi bồi ven sông.
- Bản đồ hiện trạng đất công ích, đất bãi bồi ven sông.
- Báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất công ích, đất bãi bồi ven sông trên địa bàn xã.
Nhà thầu phải báo cáo Bên mời thầu, chủ đầu tư về kết quả thực hiện theo từng bước công việc cụ thể; phải cung cấp tài liệu sản phẩm và cử nhân sự để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.
Nhân sự dự kiến thực hiện gói thầu phải đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Cử cán bộ chuyên trách phối hợp với nhà thầu trong công tác liên hệ địa phương, tổ chức hội thảo, phục vụ thẩm định và phê duyệt sản phẩm.
- Thanh quyết toán với nhà thầu theo nguồn vốn được cấp.



CHƯƠNG V. ĐI Ề U KHO Ả N THAM CHI Ế U   I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:   1. Tên dự án:   Đo đạc, lập bản đồ phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất  nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất nông nghiệp công ngoài công ích và đất bãi bồi   ven sông trên địa bàn xã Đông Anh   2. Tên gói thầu   số 03 :  Đo đạc, lập bản đồ phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử  dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất nông nghiệp công ngoài công ích và đất  bãi bồi ven sông trên địa bàn xã Đông Anh   3. Chủ đầu tư:   Phòng  Kinh tế xã Đông Anh   4. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:  Nhằm lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ  năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả  kinh tế.   II. Phạm vi công việc:   1.   Ph ạ m vi th ự c hi ệ n :     Đề án được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn  xã Đông Anh ( g ồ m: th ị   tr ấ n  C ổ   Loa, xã Mai Lâm, xã Đông H ộ i, xã Xuân Canh cũ trư ớ c sáp nh ậ p) .   Kh ối l ư ợng th ực hi ện:  

TT  Nội dung công việc   Đơn vị tính  Loại khó  khăn  Khối  lượng   

 

I  CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ            

A  Lưới địa chính   Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông(không xây  tường vây), đo ngắm tính toán GPS        8   

1  Ngoại nghiệp  điểm  1  8   

2  Nội nghiệp  điểm  1  8   

B  Trích đo địa chính,  lập bản đồ hiện trạng hệ tọa  độ VN - 2000            

1  Ngoại nghiệp  thửa     289   

2  Nội nghiệp  thửa     289   

 

